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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1: Khi nói về sản phẩm của pha sáng quang hợp, nhận định nào sau đây đúng?

A. Các electron được giải phóng từ quang phân li nước sẽ bù điện tử cho carotenoid.

B. O2 được giữ lại trên màng thylakoid

C. ATP và NADPH sinh ra được sử dụng để tiếp tục quang phân li nước.

D. ATP và NADPH được tạo thành để cung cấp năng lượng cho pha tối.
Câu 2: Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên chủ yếu cho cây là

A. phân bón hóa học.
B. đất và nước.

C. khí quyển.
D. xác sinh vật.
Câu 3: Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của protein?

A. N.
B. Mg.
C. Zn.
D. Cl.
Câu 4: Tự dưỡng là phương thức mà sinh vật tự tổng hợp được

A. chất hữu cơ từ các chất hữu cơ.

B. chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

C. chất vô cơ từ các chất hữu cơ.

D. chất vô cơ từ các chất vô cơ.
Câu 5: Hô hấp là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ thành

A. CO2, H2O và năng lượng.
B. O2, H2O và năng lượng.

C. glucose và H2O.
D. glucose và CO2.
Câu 6: Phát biểu đúng về pha tối của thực vật CAM?

A. Cả 2 chu trình C4 và C3 đều diễn ra vào ban ngày

B. Cả 2 chu trình C4 và C3 đều diễn ra vào ban đêm

C. Chu trình C4​ diễn ra vào ban đêm, chu trình C3​ diễn ra vào ban ngày

D. Chu trình C4​ diễn ra vào ban ngày, chu trình C3​ diễn ra vào ban đêm
Câu 7: Sản phẩm của phân giải kị khí từ pyruvic acid sẽ tạo ra

A. chỉ rượu ethanol.


B. rượu ethanol  hoặc lactic acid.


C. chỉ lactic acid.



D. đồng thời rượu ethanol và lactic acid.

Câu 8: Nồng độ K+ trong cây là 0,1%, trong đất là 0,3%. Cây sẽ nhận K+ bằng cách nào?


A. Hấp thụ chủ động.
B. Hấp thụ thụ động.


C. Thẩm thấu.
D. Khuếch tán.

Câu 9: Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá không có sự tham gia của lực nào sau đây?

A. Lực kéo của lá (do thoát hơi nước)


B. Lực đẩy của rễ (áp suất rễ)


C. Lực di chuyển của chất hữu cơ từ lá xuống rễ.


D. Lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.

Câu 10: Chất dinh dưỡng ở thực vật là:

A. những chất do thực vật hô hấp tạo ra.

B. những chất do con người cung cấp cho thực vật.

C. những chất hóa học tự nhiên do thực vật tạo ra.

D. chất vô cơ trong cơ thể thực vật.
Câu 11: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới gồm các giai đoạn theo thứ tự là?

A. Giai đoạn tổng hợp → giai đoạn phân giải → giai đoạn huy động năng lượng.

B. Giai đoạn huy động năng lượng → giai đoạn phân giải → giai đoạn tổng hợp.

C. Giai đoạn huy động năng lượng → giai đoạn tổng hợp → giai đoạn phân giải.

D. Giai đoạn phân giải → giai đoạn huy động năng lượng → giai đoạn tổng hợp.
Câu 12: Khi tế bào khí khổng no nước thì

A. thành mỏng căng ra làm cho thành dày co lại, khí khổng mở ra.

B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra.

C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra.

D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra.
Câu 13: Sản phẩm của pha sáng gồm:


A. ATP, NADP+ và O2.
B. ATP, NADP+ và CO2.


C. ATP, NADPH và O2.
D. ATP, NADPH và CO2.

Câu 14: Thành phần của dịch mạch gỗ bao gồm chủ yếu

A. Các amino acid và vitamin.
B. Nước và các ion khoáng.

C. Các amino acid và hoocmon.
D. Xitokinin và Ancaloit.
Câu 15: Các sắc tố quang hợp hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng theo sơ đồ nào sau đây?


A. Carotenoid → Chlorophyll a → Chlorophyll b → Chlorophyll a ở trung tâm phản ứng.


B. Carotenoid → Chlorophyll b → Chlorophyll a → Chlorophyll a ở trung tâm phản ứng.


C. Carotenoid → Chlorophyll b → Chlorophyll a → Chlorophyll b ở trung tâm phản ứng.


D. Carotenoid → Chlorophyll a → Chlorophyll b → Chlorophyll b ở trung tâm phản ứng.

Câu 16: Vai trò của Calcium trong cơ thể thực vật.

A. cấu tạo nên các phân tử protein, nucleic acid, ATP và nhiều hợp chất hữu cơ.

B. cấu tạo diệp lục, hoạt hoá enzyme vận chuyển phosphate.

C. cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzyme, điều tiết đóng mở khí khổng.

D. cấu tạo thành tế bào, hoạt hoá enzyme thuỷ phân ATP phospholipid, trung hoà độ chua.
Câu 17: “Các chất không cần thiết, dư thừa và chất độc hại tạo ra từ quá trình trao đổi chất được bài tiết ra khỏi cơ thể.” là ví dụ về dấu hiệu đặc trưng nào của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật?

A. thải các chất ra môi trường


B. thu nhận các chất từ môi trường.

C. phân giải các chất



D. biến đổi các chất.
Câu 18: Phân giải hiếu khí và phân giải kị khí có giai đoạn chung là


A. chuỗi truyền electron hô hấp.
B. Chu trình Krep.


C. đường phân.
D. tổng hợp Axetyl – CoA

Câu 19: Khi nói về vai trò của quang hợp, phát biểu đúng là?

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Tăng cường quá trình hấp thụ nước và ion khoáng của cây 

(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

(4) Duy trì ổn định hàm lượng khí O2​ và CO2​​ trong khí quyển

(5) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

A. (2), (3), (5).
B. (1), (3), (4).
C. (1), (2), (3).
D. (2), (3), (4).
Câu 20: Con người có thể bổ sung  nguồn nitrogen cho cây trồng bằng cách bón phân

A. lân.
B. urea.
C. potassium.
D. vi lượng.
Câu 21: Chất hữu cơ được tạo ra từ quang hợp được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống thông qua quá trình hô hấp tế bào chiếm bao nhiêu phần trăm tổng sản phẩm được hình thành?

A. 20%.
B. 30%.
C. 50%.
D. 40%.
Câu 22: Sinh vật nào sau đây có phương thức sống dị dưỡng?

A. Nấm.
B. Thực vật.

C. tảo
D. vi khuẩn tự dưỡng
Câu 23: Nước được vận chuyển từ tế bào lông hút vào bó mạch gỗ của rễ theo con đường nào?

A. Con đường qua chất nguyên sinh và không bào.

B. Con đường gian bào và thành tế bào.

C. Con đường tế bào sống.

D. Con đường gian bào và con đường tế bào chất.
Câu 24: Dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất là

A. tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng.

B. biến đổi các chất.

C. phân giải các chất.




D. thu nhận các chất từ môi trường.
Câu 25: Mục đích chính của việc ngâm hạt trước khi gieo là

A. tăng cường lượng nước trong tế bào để kích thích quá trình hô hấp.

B. giảm nồng độ CO2 trong tế bào để kích thích quá trình hô hấp.

C. tăng nồng độ O2 trong tế bào để kích thích quá trình hô hấp.

D. giữ nhiệt độ ổn định phù hợp với quá trình hô hấp.
Câu 26: Chuỗi truyền electron hô hấp diễn ra ở


A. chất nền ti thể.
B. tế bào chất.


C. lục lạp.
D. màng trong ti thể

Câu 27: Phát biểu nào đúng về vai trò của quá trình hô hấp ở thực vật?

A. Tạo ATP để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây

B. Tạo nhiệt độ cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống

C. Tổng hợp các chất tăng khả năng chống bệnh cho cây

D. Tạo ra các sản phẩm trung gian để phân giải các chất hữu cơ khác trong cơ thể.
Câu 28: Cho phương trình tổng quát của quang hợp: (1) + H2O + NL ánh sáng → (2) + O2
Trong phương trình trên, (1) và (2) lần lượt là

A. O2, C6H12O6.              B. CO2, C6H12O6. 

C. CO2, H2O.

D. O2, CO2.
II . PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)
Ở thực vật ngập mặn (mắm, vẹt, đước,…) đã hình thành một số đặc điểm thích nghi với môi trường sống.

a) Vì sao thực vật ngập mặn khó hấp thu nước dù nước có sẵn rất nhiều xung quanh rễ của chúng?

b) Thực vật ngập mặn mang đặc điểm của cả cây chịu hạn và cây thủy sinh. Đó là những đặc điểm nào? Giải thích.

Câu 2: (1 điểm)
a) Tại sao quang hợp quyết định năng suất cây trồng?
b) Cho một cây C3 và một cây C4 vào chuông thuỷ tinh kín được cung cấp đủ CO2, nước và đặt ngoài sáng. Theo lí thuyết, sau một thời gian khi nồng độ CO2 trong chuông thuỷ tinh giảm dần thì kết quả sẽ như thế nào? Giải thích kết quả xảy ra?

Câu 3: (0,5 điểm)
    Khi rễ cây bị ngập úng trong thời gian dài, cây trồng có biểu hiện như thế nào? Giải thích?
Câu 4: (0,5 điểm)
  Tại sao không nên để cây cảnh trong phòng ngủ?
----------- HẾT ----------
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